
 

 Tiền đặt trước 

Công ty Đấu giá 

hợp danh Nhất An 

Phú - CN tỉnh Hà 

Tĩnh  phải nộp 

trực tiếp vào 

KBNN 

Số tiền người 

trúng đấu giá 

phải nộp vào 

NSNN sau khi 

trừ tiền đặt 

trước

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14-13 16=14 17 18=16-17

1  Lê Thị Lan 

xã Hoàng Sơn, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa

0977049626  12/8/1989 040189015065 29/9/2022 CCSQLHCVTTXH 02 19 2       195,60 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          915.408.000              915.408.000                              -              915.408.000                  183.081.000              732.327.000 

2  Phan Huy Tuấn 
Xã Cổ Đạm, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0904958598  08/6/1984 042084011164 23/5/2024 CCSQLHCVTTXH 03 20 2       190,50 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          891.540.000              891.540.000                              -              891.540.000                  178.308.000              713.232.000 

3  Phan Huy Tuấn 
Xã Cổ Đạm, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0904958598  08/6/1984 042084011164 23/5/2024 CCSQLHCVTTXH 04 21 2       185,40 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          867.672.000              867.672.000                              -              867.672.000                  173.534.000              694.138.000 

4  Phan Huy Tuấn 
Xã Cổ Đạm, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0904958598  08/6/1984 042084011164 23/5/2024 CCSQLHCVTTXH 05 22 2       180,20 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          843.336.000              945.336.000             102.000.000            945.336.000                  168.667.000              776.669.000 

5  Phan Huy Tuấn 
Xã Cổ Đạm, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0904958598  08/6/1984 042084011164 23/5/2024 CCSQLHCVTTXH 06 23 2       175,10 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          819.468.000              852.468.000               33.000.000            852.468.000                  163.893.000              688.575.000 

6 Lê Văn Tấn
xã Thạch Bình, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0944627668 20/9/1977 042077001927 07/4/2021 CCSQLHCVTTXH 07 24 2       170,10 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          796.068.000              828.068.000               32.000.000            828.068.000                  159.213.000              668.855.000 

7  Phan Huy Tuấn 
Xã Cổ Đạm, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0904958598  08/6/1984 042084011164 23/5/2024 CCSQLHCVTTXH 08 241 3       163,70 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          766.116.000              766.116.000                              -              766.116.000                  153.223.000              612.893.000 

8 Hồ Vinh Cường
phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0868000888 30/03/1990 040090020018 29/01/2023 CCSQLHCVTTXH 09 242 3       169,80 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          794.664.000              794.664.000                              -              794.664.000                  158.932.000              635.732.000 

9 Lê Văn Tấn
xã Thạch Bình, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0944627668 20/9/1977 042077001927 07/4/2021 CCSQLHCVTTXH 14 247 3       168,60 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          789.048.000              789.048.000                              -              789.048.000                  157.809.000              631.239.000 

10 Đặng Thị Thu Hà
xã Xuân Viên, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0904719945 15/12/1988 042188016969 03/7/2024 CCSQLHCVTTXH 17 250 3       161,90 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          757.692.000              757.692.000                              -              757.692.000                  151.538.000              606.154.000 

11 Hồ Vinh Cường
phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0868000888 30/03/1990 040090020018 29/01/2023 CCSQLHCVTTXH 21 254 3       160,00 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          748.800.000              868.800.000             120.000.000            868.800.000                  149.760.000              719.040.000 

12 Nguyễn Văn Cơ
xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0399768658 02/10/1961 042061001357 18/4/2021 CCSQLHCVTTXH 22 255 3       165,80 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          775.944.000              807.944.000               32.000.000            807.944.000                  155.188.000              652.756.000 

13 Nguyễn Văn Cơ
xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0399768658 02/10/1961 042061001357 18/4/2021 CCSQLHCVTTXH 23 256 3       163,00 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          762.840.000              793.840.000               31.000.000            793.840.000                  152.568.000              641.272.000 

14 Hồ Vinh Cường
phường Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0868000888 30/03/1990 040090020018 29/01/2023 CCSQLHCVTTXH 24 257 3       160,20 

Đường gom quốc lộ 1A, Đoạn từ giáp xã 

Xuân Viên đến hết khu đất quy hoạch kinh 

doanh dịch vụ (hết đất ông Trần Xuân Mậu 5)

          749.736.000              749.736.000                              -              749.736.000                  149.947.000              599.789.000 

     2.409,9      11.278.332.000         11.628.332.000             350.000.000       11.628.332.000               2.255.661.000           9.372.671.000 
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